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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

               Phú Thọ, ngày 29 tháng 4 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh: Nghiên cứu thiết kế 

và chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép sản phẩm cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu tại tỉnh Phú Thọ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định cụ thể về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt "Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện từ kế hoạch năm 2016" và cơ chế điều hành thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2016; 

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 11/TTr-KHCN ngày 25 tháng 4 năm 2016, 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh với các nội dung sau:

1. Tên đề tài: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép sản phẩm cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu tại tỉnh Phú Thọ.  

  - Cơ quan chủ trì: Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.
  - Chủ nhiệm đề tài: KS. Lê Ngọc Chung, cán bộ Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Mục tiêu đề tài
2.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép sản phẩm của dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các cơ sở sản xuất tại tỉnh Phú Thọ. Góp phần phát triển quá trình tự động hóa, đổi mới công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo nói chung, trong sản xuất vật liệu xây dựng và gạch không nung nói riêng. 
2.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá được tình hình sản xuất, việc ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ tự động hóa của các doanh nghiệp sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh.
- Thiết kế, chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh được 01 hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép tĩnh thủy lực cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu tại tỉnh Phú Thọ. 

- Tạo được mô hình ứng dụng hệ thống điều khiển tự động hóa cho dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung tại cơ sở chế tạo máy.

- Đào tạo 10 cán bộ vận hành, sử dụng thành thạo hệ thống điều khiển.
3. Nội dung triển khai thực hiện:

3.1. Khảo sát đánh giá tình hình sản xuất, việc ứng dụng và nhu cầu đổi mới công nghệ tự động hóa của các đơn vị sản xuất gạch không nung trên địa bàn tỉnh.

3.2. Nghiên cứu lựa chọn cơ sở, dây chuyền thiết bị công nghệ sản xuất gạch không nung phục vụ nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp.
3.3. Thiết kế và chế tạo hệ thống điều khiển tự động phù hợp với công nghệ ép tĩnh thủy lực của dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu.

- Xây dựng bài toán công nghệ hệ thống ép gạch không nung và quy trình tự động hóa.
- Nghiên cứu quy trình công nghệ ép gạch không nung và giải pháp tự động hóa hệ thống ép gạch không nung.
- Nghiên cứu, lựa chọn bộ điều khiển logic khả trình PLC ứng dụng trong tự động hóa quy trình công nghệ ép gạch không nung.
- Nghiên cứu, lựa chọn các thiết bị đo lường, điều khiển đảm bảo thực hiện tự động hóa quy trình công nghệ ép gạch không nung.
- Nghiên cứu, thiết kế hệ thống giao tiếp người máy (HMI) trong hệ thống tự động hóa quy trình công nghệ ép gạch không nung.
- Lắp đặt thiết bị, xây dựng thuật toán và lập trình hệ thống.
3.4 Xây dựng mô hình ứng dụng và vận hành thử nghiệm hệ thống

- Tích hợp, lắp đặt hệ thống tự động vào dây chuyền thiết bị sản xuất gạch không nung cốt liệu tại cơ sở chế tạo máy.

- Xây dựng mô hình sản xuất gạch không nung cốt liệu ứng dụng công nghệ tự động hóa công suất từ 3-5 triệu viên/ năm (gạch kích thước 220x105x65 mm).

- Vận hành, sản xuất thử nghiệm hệ thống tự động điều khiển dây chuyền thiết bị gạch không nung tại cơ sở sản xuất chế tạo máy.

- Phân tích đánh giá chất lượng sản phẩm hệ thống tự động hóa, những hạn chế cần khắc phục và hiệu chỉnh hệ thống.

- Phân tích đánh giá tính ổn định của dây chuyền sản xuất gạch sau khi tích hợp hệ thống tự động hóa: tiếng ồn, độ rung,..

- Phân tích đánh giá sản phẩm chất lượng gạch sau khi tích hợp hệ thống, hiệu quả kinh tế mang lại.

- Xây dựng quy trình bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật và tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống điều khiển quy trình ép gạch không nung

3.5. Đào tạo, tập huấn cán bộ kỹ thuật vận hành sử dụng hệ thống

Đào tạo, tập huấn 10 cán bộ kỹ thuật Vận hành, sử dụng hệ thống điều khiển trong sản xuất gạch không nung cốt liệu, bảo dưỡng hệ thống, cách xử lý khi có sự cố.
4. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp điều tra khảo sát;

- Phương pháp phân tích;

- Phương pháp tổng hợp;

- Phương pháp thiết kế;

- Phương pháp lập trình; 
- Phương pháp chuyên gia.
5. Phạm vi, quy mô và địa bàn thực hiện:

- Điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất gạch không nung, gạch đất nung trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

- Nghiên cứu thiết kế tại Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN.

- Lắp đặt vận hành tại cơ sở chế tạo thiết bị.
6. Thời gian thực hiện: 18 tháng (từ tháng 4 năm 2016 đến hết tháng 9 năm 2017).
7. Sản phẩm của đề tài:

- Báo cáo tổng kết đề tài và các báo cáo chuyên đề.

- Hệ thống điều khiển tự động và phần mềm điều khiển kèm theo (công suất 3-5 triệu viên/năm; chất lượng gạch đạt TCVN: 6477-2011)

- Hồ sơ, tài liệu thiết kế hệ thống

- Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống.

- Quy trình bảo trì, bảo dưỡng kỹ thuật.

- 10 cán bộ được đào tạo vận hành, sử dụng thành thạo hệ thống.
8. Kinh phí thực hiện
8.1. Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 507.600.000 đồng (Năm trăm linh bảy triệu sáu trăm ngàn đồng), trong đó:

  - Nguồn vốn từ sự nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh: 475.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu đồng).
  - Nguồn vốn đối ứng đơn vị: 32.600.000 đồng (Ba mươi hai triệu sáu trăm ngàn đồng).
8.2. Phân kỳ đầu tư nguồn vốn sự nghiệp KHCN tỉnh
- Năm 2016: 81.340.000 đồng (Tám mươi mốt triệu ba trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Năm 2017: 393.660.000 đồng (Ba trăm chín mươi ba triệu sáu trăm sáu mươi ngàn đồng).
8.3. Phương thức khoán chi: Khoán từng phần, trong đó cụ thể khoán chi nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ như sau: 

 - Kinh phí khoán: 338.700.000 đồng (Ba trăm ba mươi tám triệu bảy trăm ngàn đồng)
 - Kinh phí không khoán: 136.300.000 đồng (Một trăm ba mươi sáu triệu ba trăm ngàn đồng)

   Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, cơ quan Chủ trì, Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm tổ chức triển khai đề tài theo quy định tại Quyết định 11/2015/QĐ-UB ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan: Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ, Sở Tài Chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Phú Thọ; Cơ quan chủ trì, Chủ nhiệm đề tài và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3:
- CT, PCT (Ô San);
- CVP, PCVP (Ô. Anh);

- Cổng GTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, VX5 (20b).
	KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH
Hà Kế San 
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